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	BỘ CÔNG AN


Số:       /2023/TT-BCA
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày      tháng    năm 2023



THÔNG TƯ

Quy định về công tác thực tế của nhà giáo                                                                thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về công tác thực tế của nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác thực tế của nhà giáo ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân), bao gồm: nguyên tắc, nội dung, thời gian, địa bàn, chế độ, chính sách, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đã được bổ nhiệm hoặc chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy trong biên chế ở các khoa thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là nhà giáo).

2. Các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương); tập thể và cá nhân có liên quan tới công tác thực tế của nhà giáo.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công tác thực tế là việc nhà giáo các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân đến Công an đơn vị, địa phương và các tổ chức ngoài lực lượng Công an nhân dân có liên quan để bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Người tập sự là sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc biên chế của các đơn vị có chức năng giảng dạy của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân nhưng chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy.

3. Thủ trưởng cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân là cách gọi chung của các chức vụ: Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường đại học, Hiệu trưởng trường cao đẳng, Hiệu trưởng trường trung cấp Công an nhân dân.

4. Đơn vị thực tế là nơi tiếp nhận nhà giáo đến thực tế.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện công tác thực tế

1. Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân. 

2. Không bố trí, sử dụng nhà giáo đi thực tế trái với địa bàn, mục đích, nội dung kế hoạch đi thực tế. 

3. Nhà giáo phải bảo đảm thời gian đi thực tế đối với từng chức danh quy định tại Điều 6 của Thông tư này. Ngoài quy định bắt buộc về thời gian đi thực tế, khuyến khích nhà giáo tích cực, chủ động đăng ký đi thực tế để bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, kiến thức chuyên môn.
4. Thời gian đi thực tế không được tính để thay thế thời gian luân chuyển.

Chương II

TỔ CHỨC CÔNG TÁC THỰC TẾ

Điều 5. Nội dung công tác thực tế của nhà giáo
1. Trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện các quy trình công tác chuyên môn có liên quan đến chuyên ngành, môn học được giao giảng dạy.

2. Nghiên cứu, điều tra khảo sát, thu thập tài liệu liên quan đến lĩnh vực giảng dạy tại địa bàn thực tế để phục vụ hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học hoặc kết hợp với thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn học viên hoạt động thực tập tốt nghiệp tại Công an các đơn vị, địa phương (nếu có).

3. Tham gia tổng kết chuyên đề, nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học theo kế hoạch của Bộ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân với Công an đơn vị, địa phương và các tổ chức, đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Điều 6. Thời gian đi thực tế

1. Đối với người tập sự trước khi được bổ nhiệm chức danh giảng dạy đi thực tế một lần, thời gian ít nhất 04 tháng.
2. Đối với trợ giảng, giáo viên trong thời gian đảm nhiệm chức danh phải đi thực tế ít nhất 06 tháng, thời gian mỗi lần ít nhất là 03 tháng.
3. Đối với giảng viên, giáo viên chính trong thời gian đảm nhiệm chức danh phải đi thực tế ít nhất 08 tháng, thời gian mỗi lần ít nhất là 04 tháng.
4. Đối với giảng viên chính, giáo viên cao cấp phải đi thực tế 02 năm một lần, thời gian mỗi lần ít nhất là 02 tháng.
5. Nhà giáo sau khi đã hoàn thành thời gian đi thực tế theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, nếu hết thời gian đảm nhiệm chức danh tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở các trường trong Công an nhân dân mà chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy cao hơn thì phải duy trì đi thực tế 02 năm một lần, thời gian mỗi lần ít nhất là 02 tháng.
6. Trường hợp nhà giáo (có bằng tiến sĩ) được rút ngắn thời hạn đảm nhiệm chức danh thì thời gian đi thực tế tối thiểu trong thời hạn đảm nhiệm chức danh  được giảm 1 tháng.

Điều 7. Địa bàn đi thực tế
1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

2. Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
3. Công an cấp huyện;
4. Công an cấp xã;
5. Các cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức khoa học kỹ thuật, đơn vị vũ trang ngoài lực lượng Công an nhân dân. 

Điều 8. Trường hợp không phải đi thực tế, được hoãn đi thực tế

1. Những trường hợp không phải đi thực tế gồm:

a) Nhà giáo giảng dạy toán học, vật lý, hóa học;

b) Nhà giáo có tổng thời gian công tác tại Công an đơn vị, địa phương từ 36 tháng trở lên được điều động về trường làm công tác giảng dạy hoặc hoàn thành kế hoạch luân chuyển trở về trường theo đúng chuyên môn giảng dạy không bắt buộc phải đi thực tế trong thời gian 3 năm kể từ ngày nhận công tác tại trường. Khi xét chức danh giảng dạy, nếu thời điểm xét nằm trong 3 năm đó, nhà giáo được tính là đảm bảo điều kiện về thực tế. Sau thời gian 3 năm, nếu chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy cao hơn, việc đi thực tế được thực hiện lại theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
2. Những trường hợp được hoãn đi thực tế trong năm học gồm:

a) Đi đào tạo, bồi dưỡng từ 02 tháng trở lên theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh giảng dạy;

b) Nữ đang trong thời kỳ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi;

c) Đi điều trị bệnh từ 02 tháng trở lên tại các cơ sở y tế (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền);

d) Đơn vị công tác hoặc địa bàn thực tế của nhà giáo bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh không thể thực hiện việc đi thực tế;

đ) Nhà giáo đang có đơn khiếu nại, tố cáo mà chưa có kết luận, đang chờ xét kỷ luật hoặc đang trong thời hạn thi hành kỷ luật.
3. Trường hợp nhà giáo được huy động tham gia chuyên án, chuyên đề công tác của Công an đơn vị, địa phương được giảm thời gian đi thực tế tương ứng với thời gian được huy động.

4. Khi hết thời hạn và điều kiện hoãn đi thực tế theo quy định nêu trên, nhà giáo phải đi thực tế bù đủ thời gian theo quy định đối với chức danh giảng dạy đang đảm nhiệm.

Điều 9. Quy trình tổ chức đi thực tế 

1. Vào đầu năm học, căn cứ vào tiêu chuẩn, thời gian đi thực tế quy định đối với chức danh giảng dạy và yêu cầu nghiên cứu, tiếp cận thực tiễn của lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, nhà giáo đề xuất nội dung, nhiệm vụ, địa bàn đến thực tế, báo cáo lãnh đạo khoa xét chọn. 

2. Các khoa đề xuất kế hoạch cử giáo đi thực tế, báo cáo thủ trưởng cơ sở giáo dục (qua Phòng Tổ chức cán bộ/ Phòng Chính trị) để xây dựng, ban hành kế hoạch, chỉ tiêu đi thực tế chung của cơ sở giáo dục.

3. Căn cứ chỉ tiêu được duyệt, nhà giáo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đi thực tế của cá nhân báo cáo lãnh đạo khoa và thủ trưởng cơ sở giáo dục (qua Phòng Tổ chức cán bộ/ Phòng Chính trị) phê duyệt.
4. Cơ sở giáo dục trao đổi bằng văn bản với đơn vị dự kiến đưa nhà giáo đến thực tế. Khi có công văn đồng ý của đơn vị tiếp nhận nhà giáo đến thực tế, thủ trưởng cơ sở giáo dục ban hành quyết định cử nhà giáo đi thực tế.

5. Nhà giáo đến đơn vị thực tế, báo cáo chương trình, kế hoạch, thời gian, nội dung, phương pháp làm việc với lãnh đạo đơn vị nơi đến thực tế và thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kết thúc đợt đi thực tế, nhà giáo phải có báo cáo kết quả của đợt đi thực tế (có nhận xét, đánh giá của lãnh đạo đơn vị, địa phương nơi đến thực tế) về cơ sở giáo dục để tổ chức đánh giá.

6. Tổ chức đánh giá kết quả đi thực tế của nhà giáo:

a) Sau khi nhà giáo hoàn thành thực tế, khoa tổ chức đánh giá kết quả đi thực tế của nhà giáo. Thời điểm tổ chức đánh giá do Thủ trưởng cơ sở giáo dục quy định phù hợp với tình hình thực tiễn. 
b) Thành phần tham dự: Hội đồng đánh giá, nhà giáo đi thực tế, toàn thể nhà giáo trong khoa.

c) Nội dung đánh giá: Kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ thực tế theo kế hoạch được duyệt; nội dung và giá trị tài liệu thu thập được phục vụ quá trình nghiên cứu, giảng dạy tại cơ sở giáo dục; việc chấp hành các nội quy, quy định của cơ sở giáo dục và đơn vị thực tế.

d) Hội đồng đánh giá gồm: Lãnh đạo cơ sở giáo dục phụ trách chuyên môn đơn vị nhà giáo công tác; lãnh đạo khoa nơi nhà giáo công tác; đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ/Chính trị.

đ) Kết quả đánh giá ở 4 mức độ: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Kết quả này là một trong những tiêu chí xếp loại cán bộ và xét danh hiệu thi đua hàng năm của nhà giáo.

Điều 10. Chế độ, chính sách đối với nhà giáo đi thực tế

1. Trong thời gian đi thực tế, nhà giáo được trực tiếp tham gia công tác nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, được đơn vị thực tế trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu, nội dung của kế hoạch đi thực tế.

2. Nhà giáo đi thực tế được bảo đảm các chế độ, chính sách như nhà giáo đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục, được cơ sở giáo dục trả lương, mỗi đợt đi thực tế được cơ sở giáo dục thanh toán chi phí đi lại (một lượt đi và về) và hưởng phụ cấp lưu trú đi công tác theo các quy định hiện hành.

3. Nhà giáo đi thực tế được Công an đơn vị, địa phương tạo điều kiện bố trí nơi ăn, ở và được hưởng các chế độ, chính sách khác tại nơi đến thực tế theo các quy định hiện hành. 

4. Nhà giáo đi thực tế trong năm học được giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy tương ứng giữa tỉ lệ thời gian đi thực tế với định mức giờ chuẩn theo quy định đối với chức danh giảng dạy.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Khen thưởng

Nhà giáo có thành tích xuất sắc trong thời gian đi thực tế được lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương hoặc cơ sở giáo dục khen thưởng; trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, được Công an đơn vị, địa phương phối hợp với cơ sở giáo dục đề nghị lãnh đạo cấp trên khen thưởng theo quy định. 

2. Xử lý vi phạm

a) Nhà giáo không đi thực tế theo chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt trong năm học (không có lý do chính đáng) bị xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ năm học;
b) Nhà giáo đi thực tế chưa đạt yêu cầu thì tùy theo mức độ, chất lượng hoàn thành để xếp loại cán bộ, xét danh hiệu thi đua trong năm học;

c) Nhà giáo không thực hiện hoặc không hoàn thành thời gian đi thực tế quy định cho chức danh đang đảm nhiệm mà không thuộc những trường hợp quy định tại Điều 8 Thông tư này thì không được xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy cao hơn (kể cả người tập sự);

d) Không xét danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp bộ đối với nhà giáo vi phạm quy định tại điểm a, b khoản này; 

đ) Nhà giáo vi phạm trong thời gian đi thực tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Trường hợp vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý nhà giáo vi phạm trong thời gian đi thực tế do cơ sở giáo dục thực hiện; Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin liên quan.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN 

TRONG CÔNG TÁC THỰC TẾ

Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân
1. Xây dựng, ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể về công tác thực tế của nhà giáo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
2. Xây dựng danh mục địa bàn thực tế phù hợp với từng khoa. Phối hợp  Cục Đào tạo báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. 

3. Tổ chức, quản lý, kiểm tra công tác thực tế của giáo viên tại địa bàn theo kế hoạch; tổ chức đánh giá báo cáo thu hoạch kết quả thực tế của từng nhà giáo bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Hàng năm, xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả đi thực tế của nhà giáo và phương hướng thực hiện trong năm học tới.

4. Thực hiện chế độ, chính sách cho nhà giáo đi thực tế theo quy định. Trong thời gian giáo viên đi thực tế, không giao nhiệm vụ chuyên môn, giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi để nhà giáo đi thực tế hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng kết quả thu được từ công tác thực tế vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học của nhà giáo.

6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi nhà giáo đến thực tế để theo dõi, quản lý nhà giáo.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương nơi nhà giáo đến thực tế

1. Tiếp nhận, bố trí, phân công, giao nhiệm vụ cho nhà giáo đến thực tế đúng với địa bàn, chuyên môn giảng dạy theo kế hoạch đi thực tế và quyết định của Thủ trưởng cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân; tạo điều kiện để nhà giáo  thực hiện các hoạt động thực tiễn theo kế hoạch đạt hiệu quả.

2. Quản lý nhà giáo chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, thời gian, kỷ luật lao động, công tác chuyên môn và quy định của đơn vị. 

3. Tạo điều kiện bố trí nơi ăn, ở cho nhà giáo; giải quyết các chế độ, chính sách trong thời gian nhà giáo đến thực tế nếu được phân công nhiệm vụ theo yêu cầu công tác của đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để nhà giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Cung cấp thông tin, tài liệu cho nhà giáo theo yêu cầu của kế hoạch đi thực tế. Đối với những thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, việc cung cấp thực hiện theo quy định hiện hành về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân. Theo dõi, hướng dẫn, nhận xét, đánh giá kết quả công tác thực tế của từng nhà giáo, thông báo cho cơ sở giáo dục để phục vụ công tác bình xét thi đua, phân loại cán bộ hàng năm.

5. Thực hiện việc khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với những nhà giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian công tác thực tế; hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật công tác và thông báo, đề xuất cơ sở giáo dục quyết định hình thức xử lý.   

Điều 14. Trách nhiệm của nhà giáo đi thực tế

1. Căn cứ vào tiêu chuẩn, thời gian đi thực tế quy định đối với chức danh giảng dạy và yêu cầu nghiên cứu, tiếp cận thực tiễn của lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, đề xuất địa bàn đi thực tế cho phù hợp, báo cáo lãnh đạo khoa xét chọn; nghiên cứu nội dung, nhiệm vụ, địa bàn đến thực tế để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong mỗi đợt đi thực tế báo cáo lãnh đạo khoa và lãnh đạo cơ sở giáo dục phê duyệt. 

2. Chấp hành nghiêm túc quyết định cử đi thực tế; khi đến địa bàn thực tế, phải báo cáo kế hoạch đi thực tế của cơ sở giáo dục và của cá nhân cho lãnh đạo địa bàn đến thực tế để bố trí công tác phù hợp và được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết; tích cực tham gia cùng cán bộ thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

3. Trong thời gian đi thực tế, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước và của Bộ Công an; Điều lệnh Công an nhân dân; các nội quy, quy định của Công an đơn vị, địa phương và của đơn vị đến thực tế; kết thúc thời gian đi thực tế phải có báo cáo thu hoạch kết quả.

4. Nhà giáo được phân công hướng dẫn học viên đi thực tập tốt nghiệp phải kết hợp với thực hiện các nội dung của công tác thực tế được quy định tại Điều 5 Thông tư này và được nhà trường phê duyệt trong kế hoạch thì mới được tính là thời gian đi thực tế.

5. Trường hợp nhà giáo đi thực tế một đợt từ 06 tháng trở lên thì định kỳ 03 tháng phải có báo cáo kết quả công tác theo kế hoạch về lãnh đạo khoa, đề xuất những vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời giải quyết. 
6. Nhà giáo phải sử dụng có hiệu quả kết quả thu được từ công tác thực tế vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Kết thúc mỗi năm học, các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân tổ chức tổng kết, mời Công an đơn vị, địa phương và các trường, cơ quan, đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân (có nhà giáo đến thực tế) để đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả đi thực tế của nhà  giáo trong năm học.
2. Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, các trường phải có báo cáo chuyên đề (kèm theo biểu mẫu thống kê 1a, 1b) về kết quả và phương hướng tổ chức công tác thực tế của giáo viên (cùng với công tác luân chuyển giáo viên) gửi về Cục Đào tạo để theo dõi, quản lý chung.
3. Định kỳ 5 năm một lần, Cục Đào tạo tổ chức tổng kết, đánh giá về công tác thực tế của nhà giáo.

Điều 16. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  … tháng …  năm 2023 và thay thế Thông tư số 44/2014/TT-BCA ngày 07/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác công tác thực tế của các chức danh giảng dạy, huấn luyện trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp CAND.
2. Khi những văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung liên quan đến Thông tư này cũng sẽ được thay đổi theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân; thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Đào tạo) để được hướng dẫn./.
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- Các đồng chí Thứ trưởng; 
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